CHUYÊN ĐỀ 1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ BỘ MÔN TIN HỌC

1.1 Một số vấn đề chung về đánh giá năng lực của học sinh
Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo nêu rõ định hướng về kiểm tra, đánh giá học sinh: “Việc thi, kiểm tra và đánh giá kết quả giáo dục, đào tạo cần từng bước theo các tiêu chí tiên tiến được xã hội và cộng đồng giáo dục thế giới tin cậy và công nhận. Phối hợp sử dụng kết quả đánh giá trong quá trình học với đánh giá cuối kì, cuối năm học; đánh giá của người dạy với tự đánh giá của người học; đánh giá của nhà trường với đánh giá của gia đình và của xã hội”.
Chương trình giáo dục phổ thông 2018 bảo đảm phát triển phẩm chất và năng lực người học thông qua nội dung giáo dục với những kiến thức, kĩ năng cơ bản, thiết thực, hiện đại; hài hoà đức, trí, thể, mĩ; chú trọng thực hành, vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết vấn đề trong học tập và đời sống; tích hợp cao ở các lớp học dưới, phân hoá dần ở các lớp học trên; thông qua các phương pháp, hình thức tổ chức giáo dục phát huy tính chủ động và tiềm năng của mỗi học sinh, các phương pháp đánh giá phù hợp với mục tiêu giáo dục và phương pháp giáo dục để đạt được mục tiêu đó.
Mục tiêu đánh giá kết quả giáo dục là cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, có giá trị về mức độ đáp ứng yêu cầu cần đạt của chương trình và sự tiến bộ của học sinh để hướng dẫn hoạt động học tập, điều chỉnh các hoạt động dạy học, quản lí và phát triển chương trình, bảo đảm sự tiến bộ của từng học sinh và nâng cao chất lượng giáo dục.	
Phương thức đánh giá bảo đảm độ tin cậy, khách quan, phù hợp với từng lứa tuổi, từng cấp học, không gây áp lực lên học sinh, hạn chế tốn kém cho ngân sách nhà nước, gia đình học sinh và xã hội
1.1.1 Khác biệt giữa quan niệm cũ và mới về đánh giá
	Các khái niệm về đánh giá đã có những thay đổi, đặc biệt liên quan đến giáo dục dựa trên năng lực. Dưới đây là bảng so sánh sự khác biệt giữa quan niệm cũ và quan niệm mới về đánh giá.

	Quan niệm cũ
	Quan niệm mới

	Đánh giá tổng kết trong bối cảnh chính thức được sử dụng
làm hình thức đánh giá chính (đôi khi là duy nhất)
	Đánh giá quá trình và đánh giá không chính thức

	Kiểm tra cuối học kỳ hoặc cuối năm
	Đánh giá thường xuyên trong quá trình dạy học và đánh
giá định kỳ (cuối học kì, cuối năm).

	Tham khảo tiêu chuẩn, so sánh kết quả học tập của học sinh này với học sinh khác như một chỉ số xếp hạng cuối cùng và cho
vị trí/lựa chọn.
	Tham khảo tiêu chí, so sánh kết quả học tập của học sinh so với các tiêu chí/tiêu chuẩn đã xác định trước để cung cấp
phản hồi và cải thiện hiệu suất.

	Kiến thức và khả năng nhớ lại nội dung.
	Khả năng huy động, sử dụng vận dụng kiến thức.


1.1.2 Một số nguyên tắc đánh giá
Việc đánh giá trong giáo dục thường phải bảo đảm một số nội dung dưới đây:
Độ giá trị: Đánh giá (đo lường) được mức độ hoàn thành nhiệm vụ rèn luyện và học tập của học sinh theo yêu cầu cần đạt được quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông..
Độ tin cậy: Đánh giá bảo đảm tính khách quan. Kết quả đánh giá giống nhau trong những trường hợp khác nhau và với những người đánh giá khác nhau.
Tính xác thực: Đánh giá bảo đảm chính xác, trung thực. Việc đánh giá được chứng minh là có liên quan đến nhiệm vụ rèn luyện và học tập của cá nhân học sinh.
Khả năng tiếp cận: Đánh giá bảo đảm tính công bằng; đánh giá bằng nhiều phương pháp, hình thức, kĩ thuật và công cụ khác nhau. Việc đánh giá được thực hiện thường xuyên, bao gồm nhiều nhiệm vụ trong phạm vi điều kiện cho phép.
Hiệu quả: Các phương pháp đánh giá được sử dụng hiệu quả và tránh trùng lặp không cần thiết; kết hợp giữa đánh giá quá trình và đánh giá tổng kết, trong đó coi trọng đánh giá quá trình.
Sự đầy đủ của phản hồi: Đánh giá vì sự tiến bộ của học sinh; coi trọng việc động viên, khuyến khích sự cố gắng trong rèn luyện và học tập của học sinh; không so sánh học sinh với nhau. Các kết quả đánh giá được ghi lại một cách nhanh chóng, đầy đủ chi tiết để có thể sử dụng một cách tích cực.
Hiệu quả chi phí: Để đáp ứng tất cả các yêu cầu nêu trên và ở mức độ có thể, các thủ tục đánh giá được áp dụng phải có hiệu quả về mặt chi phí.
1.2 Yêu cầu đối với câu hỏi kiểm tra đánh giá của bộ môn
Trong bài kiểm tra viết thường chỉ có 2 loại câu hỏi được sử dụng, đó là câu hỏi dạng trắc nghiệm khách quan và câu hỏi tự luận. Đối với câu hỏi trắc nghiệm khách quan có các loại sau :
(i) Câu ghép đôi (matching items) đòi hỏi thí sinh phải ghép đúng từng cặp nhóm từ ở hai cột với nhau sao cho phù hợp về ý nghĩa. Đối với loại câu hỏi này, người ta thường cho số yếu tố ở cột bên trái không bằng số yếu tố ở cột bên phải, để tránh thí sinh dùng phương pháp loại trừ.
(ii) Câu điền khuyết (supply items): nêu một mệnh đề có khuyết một bộ phận, thí sinh phải nghĩ ra nội dung thích hợp để
điền vào chỗ trống.
(iii) Câu trả lời ngắn (short answer): là câu trắc nghiệm đòi hỏi trả lời bằng nội dung rất ngắn.
(iv) Câu đúng -sai (yes/no question): đưa ra một nhận định, thí sinh phải lựa chọn một trong hai phương án trả lời để khẳng định nhận định đó là đúng hay sai.
(v) Câu nhiều lựa chọn (multiple choise questions) : đưa ra một nhận định và thường có 3 – 7 phương án trả lời, thí sinh phải chọn để đánh dấu vào một phương án đúng hoặc phương án tốt nhất.
Trong các kiểu câu trắc nghiệm đã nêu, kiểu câu đúng-sai và kiểu câu nhiều lựa chọn có cách trả lời đơn giản nhất. Câu đúng-sai cũng chỉ là trường hợp riêng của câu nhiều lựa chọn với 2 phương án trả lời. Đối với câu nhiều lựa chọn, nếu có n phương án trả lời thì xác suất thí sinh làm đúng là 1/n. Trong các kiểu câu trắc nghiệm, kiểu câu nhiều lựa chọn được sử dụng phổ biến hơn cả vì chúng có cấu trúc đơn giản, dễ xây dựng thành bài thi, dễ chấm điểm. Trong khi soạn thảo 5 câu trắc nghiệm, người ta thường đưa vào các phương án “gây nhiễu” và thường cố gắng làm cho các phương án gây nhiễu đều có vẻ “có lý” và “hấp dẫn”. Về nguyên tắc, đối với người có kinh nghiệm viết trắc nghiệm, một nội dung bất kì nào cần kiểm tra đều có thể được thể hiện vào một câu trắc nghiệm theo một kiểu nào đó. Vì thế đối với tất cả các môn học người ta đều có thể viết câu hỏi trắc nghiệm. Tuy nhiên, do đặc thù của từng môn học mà việc viết trắc nghiệm cho môn này có thể khó hơn cho môn kia. Cần lưu ý rằng không phải bất cứ ai có kiến thức chuyên môn cũng viết được câu trắc nghiệm có chất lượng cao cho chuyên môn đó. Muốn viết câu hỏi trắc nghiệm tốt phải suy nghĩ sâu sắc về chuyên môn và tích lũy kinh nghiệm sau một thời gian thử nghiệm lâu dài. Một số người không có khả năng viết được câu trắc nghiệm tốt hoặc không hiểu sâu về các câu trắc nghiệm thường vội kết luận rằng trắc nghiệm chỉ đánh giá được khả năng nhớ tầm thường.
	Đối với môn Tin học có thể sử dụng 2 loại câu hỏi trắc nghiệm khách quan: nhiều lựa chọn; đúng -sai.
Ưu điểm và nhược điểm của câu hỏi trắc nghiệm
Tính hiệu quả của loại câu hỏi trắc nghiệm: Học sinh không lãng phí thời gian để đưa ra câu trả lời, giáo viên tiết kiệm thời gian chấm bài, phù hợp cho việc chấm điểm tự động. Nhưng loại câu hỏi này chỉ đánh giá sự tái tạo kiến thức và nếu xem xét kĩ hơn thì “đáp án đúng” đôi khi cũng không chính xác, thậm chí là còn sai và một số phương án nhiễu có thể không phải là không đúng. Việc xây dựng câu hỏi trắc nghiệm là một công việc khó khăn và nhiều bài kiểm tra trắc nghiệm không đáp ứng được các tiêu chí. Tuy nhiên, nếu câu hỏi trắc nghiệm được xây dựng phù hợp sẽ có nhiều ưu điểm và có thể được sử dụng để đánh giá tốt hơn so với mọi người vẫn nghĩ.
Ưu điểm lớn của câu hỏi trắc nghiệm là nó giúp tăng cường độ tin cậy của bài kiểm tra. Việc sử dụng loại câu hỏi này cho phép có nhiều câu hỏi hơn trong một bài kiểm tra. Ngoài ra, việc chấm điểm câu hỏi trắc nghiệm rất đáng tin cậy khi đã xác định được đáp án đúng. Hầu hết các nhược điểm của câu hỏi trắc nghiệm xuất hiện trong giai đoạn biên soạn câu hỏi, mặc dù một số nhược điểm không được bộc lộ cho đến khi chấm điểm bài kiểm tra.
Một lợi thế của bài kiểm tra trắc nghiệm là nó cho phép học sinh trả lời được nhiều câu hỏi trong một thời gian tương đối ngắn, do đó có thể bao phủ đáng kể nội dung học tập. Trung bình, các câu hỏi Đúng-Sai cần khoảng 50 giây để trả lời và một câu hỏi trắc nghiệm với 4-5 lựa chọn mất khoảng 75 giây. Một nhược điểm là một nội dung học tập có thể ít phù hợp với câu hỏi trắc nghiệm và điều này có thể phủ nhận lợi thế đã nói ở trên về độ bao phủ nội dung học tập. Tuy nhiên, câu hỏi trắc nghiệm phù hợp với nhiều mục đích hơn, cho dù chúng thường được sử dụng cho mục đích đánh giá việc tái tạo (nhớ) kiến thức trong thực tế.
Ưu điểm và nhược điểm của các câu hỏi tự luận
Câu hỏi tự luận là câu hỏi buộc thí sinh phải trả lời theo dạng mở, thí sinh phải tự mình trình bày ý kiến trong một bài viết để giải quyết vấn đề mà câu hỏi nêu ra.
Câu hỏi tự luận rất phù hợp với việc đánh giá lập luận, kiểm tra các kĩ năng nhận thức bậc cao (ví dụ: ứng dụng, phân tích, tổng hợp và đánh giá) và đối với các lĩnh vực chủ đề rộng và không có giới hạn rõ ràng, vì loại câu hỏi này ít hạn chế sự tự do của học sinh. Câu hỏi tự luận ít phù hợp hơn cho việc đánh giá kiến thức thực tế so với câu hỏi trắc nghiệm vì câu hỏi trắc nghiệm đem lại hiệu quả và độ tin cậy cao hơn. Câu hỏi tự luận cũng thích hợp hơn câu hỏi trắc nghiệm trong các bài kiểm tra đánh giá sự thành thạo trong sử dụng kĩ năng ngôn ngữ.
Câu hỏi tự luận đặt ra yêu cầu cao hơn về các kĩ năng ngôn ngữ của học sinh. Không phải lúc nào cũng có thể rõ liệu câu trả lời không chính xác là do không đủ kiến thức, không đủ thành thạo nội dung môn học hay do không đủ kĩ năng ngôn ngữ. Cũng rất khó đặt ra câu hỏi để mọi học sinh đều hiểu giống nhau. Các câu hỏi được biên soạn không rõ ràng có thể gây khó khăn cho việc chấm điểm, bởi vì có khả năng học sinh sẽ trả lời theo cách ngoài dự kiến. Kể cả những câu hỏi được biên soạn rõ ràng vẫn có thể gặp khó khăn khi chấm điểm. Người chấm điểm có thể sẽ không thống nhất với nhau về số điểm được chấm cho từng câu trả lời cụ thể. Cần nhiều thời gian để trả lời câu hỏi tự luận hơn so với câu hỏi trắc nghiệm. Do đó, trong cùng một khoảng thời gian làm bài, bài kiểm tra tự luận có ít câu hỏi hơn. Đồng thời, việc chấm điểm câu tự luận cũng mất nhiều thời gian hơn.
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1.3 Một số hướng dẫn xây dựng câu hỏi kiểm tra, đánh giá bộ môn (trắc nghiệm, tự luận) đáp ứng yêu cầu của chương trình GDPT 2018.
1.3.1. Các dạng câu hỏi: 
a. Dạng câu hỏi: 
Dạng câu hỏi trong đề thi môn Tin học có thể được thiết kế ở các dạng thức:
- Trắc nghiệm khách quan:
	+ Trắc nghiệm 4 lựa chọn:  Dạng thức 1 (D1): Câu hỏi 4-1 (MCQ): Mỗi câu là 01 lệnh hỏi. Các lệnh hỏi D1 (câu D1) có điểm bằng nhau: 0,5 điểm.
	+ Trắc nghiệm Đúng/Sai.  Dạng thức 2 (D2): Câu hỏi 4-4: Một câu có 4 ý , mỗi ý là một lệnh hỏi. Vậy có 04 lệnh hỏi. Bản chất mỗi lệnh hỏi là 1 câu hỏi Y/N. 
	+ Điền khuyết. 
- Tự luận:
	+ Trả lời ngắn.
	+ Giải thích hiện tượng hoặc tình huống.
	+ Xây dựng và trình bày thuật toán hoặc chương trình.
- Thực hành: Thực hiện các thao tác cụ thể trên phần mềm (soạn thảo văn bản, bảng tính, lập trình).
b. Về nội dung
- Đảm bảo tính chính xác khoa học: Nội dung phải bám sát chương trình môn Tin học cấp THCS, từ kiến thức cơ bản đến ứng dụng thực tiễn.
- Phù hợp với cấp học 
c. Về yêu cầu đánh giá
- Câu hỏi kiểm tra cần đánh giá năng lực học sinh để đáp ứng các yêu cầu cần đạt theo cấp học.
d. Về bối cảnh có ý nghĩa
- Tình huống thực tiễn:
+ Sử dụng công cụ tin học trong học tập, làm việc, và đời sống.
+ Ví dụ: "Tính toán chi tiêu hàng ngày bằng bảng tính", "Tạo trình chiếu thuyết trình về chủ đề môi trường".
- Liên hệ với ứng dụng thực tế: Lập trình điều khiển robot đơn giản, phân tích dữ liệu trong bảng tính.
1.3.2. Cách viết câu hỏi trắc nghiệm 4 lựa chọn (D1)
a. Cấu trúc của câu hỏi :
Câu hỏi MCQ (D1) gồm 2 phần sau:
- Phần dẫn: gồm phần nêu vấn đề và nêu câu hỏi/yêu cầu.
- Phần các phương án trả lời, trong đó cần thỏa mãn:
+ Có duy nhất 01 phương án là đáp án. Đáp án là phương án đúng/đúng nhất/phù hợp nhất/tối ưu nhất.
+ Các phương án còn lại là phương án nhiễu. Các phương án nhiễu cần đảm bảo nguyên tắc tạo nhiễu, ví dụ: nhiễu nhằm vào các lỗi HS hay mắc phải; những điều mà HS thường hiểu nhầm hoặc ngộ nhận.
b. Yêu cầu:
- Nội dung câu hỏi phải bám sát chương trình môn Tin học, gắn với các chủ đề trọng tâm.
- Phân loại câu hỏi theo các mức độ tư duy:
+ Nhận biết: Kiểm tra kiến thức cơ bản.
+ Thông hiểu: Kiểm tra khả năng giải thích hoặc phân tích hiện tượng.
+ Vận dụng: Áp dụng kiến thức vào tình huống cụ thể. Giải quyết vấn đề phức tạp hoặc tổng hợp.
c. Cách viết phần dẫn: 
* Vấn đề và câu hỏi viết cùng nhau
- Ví dụ: Phương án nào dưới đây chỉ ra một trong những công việc của khai thác hồ sơ trong bài toán quản lí?
A. Cập nhật hồ sơ.
B. Tạo lập hồ sơ.
C. Lập báo cáo.
D. Chỉnh sửa hồ sơ.
* Phần dẫn ở dạng phủ định: viết hoa/viết đậm từ phủ định.
- Ví dụ: Hành động nào sau đây không vi phạm đạo đức, pháp luật và văn hóá?
A. Bạn Hoài đăng một mẩu thơ của nhà thơ nổi tiếng và ghi tác giả là mình.
B. Bình luận với các từ ngữ phản cảm trên Facebook.
C. Tải về một hình ảnh từ Internet để minh hoạ cho bài tập môn Khoa học tự nhiên và ghi rõ nguồn ảnh.
D. Chép một bài văn trên Internet vào bài tập làm văn.
* Tránh viết phần dẫn ở dạng câu hỏi tự luận
- Ví dụ: Thông tin số được nhiều tổ chức và cá nhân lưu trữ với dung lượng rất lớn,
A. được truy cập tự do và có độ tin cậy khác nhau.
B. được bảo hộ quyền tác giả và không đáng tin cậy.
C. Thông tin số được nhiều tổ chức và cá nhân lưu trữ với dung lượng rất lớn, được bảo hộ quyền tác giả và có độ tin cậy khác nhau.
D. được bảo hộ quyền tác giả và rất đáng tin cậy.
d. Cách viết phần các phương án trả lời
* Tránh viết lặp cùng một cụm từ
- Ví dụ: Phương án nào sau đây mô tả chính xác nhất về khái niệm "Mạng máy tính"?
A. Mạng máy tính là một nhóm máy tính được kết nối với nhau bằng Wi-Fi.
B. Mạng máy tính là một hệ thống các thiết bị số được kết nối với nhau để truyền dữ liệu và trao đổi thông tin.
C. Mạng máy tính bao gồm các thiết bị điện tử được kết nối với nhau bằng dây cáp.
D. Mạng máy tính là một hệ thống thiết bị kết nối toàn cầu để trao đổi dữ liệu và chia sẻ tài nguyên với nhau.
* Tránh viết các phương án không đồng nhất
- Không cùng bắt đầu bằng một từ loại: danh từ, động từ, danh động từ.
- Không cùng hỏi về một vấn đề hay một đơn vị kiến thức (thường do phần dẫn thiếu phần nêu vấn đề)
+ Ví dụ : Phát biểu nào sau đây đúng?
A. LAN là mạng máy tính trong phạm vi một quốc gia.
B. Internet là mạng máy tính trên phạm vi toàn cầu.
C. Gửi và nhận dữ liệu trên mạng được thực hiện qua modem.
D. Kết nối máy tính với Internet có thể là kết nối không dây
e. Một số những điều khác cần chú ý
- Không sử dụng phương án “Tất cả các phương án trên đều đúng/sai”.
- Giữa các phương án cần độc lập, không sử dụng được phép loại trừ, không kích thích sự đoán mò, đánh lụi.
- Các phương án không trùng lặp một phần hoặc toàn bộ.
- Độ dài giữa các phương án không chênh lệch nhiều.
- Tất cả các phương án có dấu chấm ở cuối.
1.3.3. Cách viết câu hỏi trắc nghiệm đúng sai (D2)
a. Cấu trúc của câu hỏi D2
- Phần dẫn:
+ Đưa ra một tình huống thực tiễn hoặc giả định phù hợp thực tiễn (bối cảnh có ý nghĩa, bối cảnh thực tiễn).
+ Ngắn gọn: Khoảng 5 – 10 dòng hoặc ít hơn.
- Phần câu hỏi:
- Gồm 4 câu hỏi đúng sai (câu trắc nghiệm Y/N)
- 4 câu nên thể hiện đủ 3 mức nhận thức (CĐTD): B, H, V.
- Phân bố các mức nhận thức tùy theo ma trận đề, ví dụ: (2B, H, V); (B, 2H, V); (B, H, 2V)
b. Phân cấp độ tư duy: Các phương án phải có sự phân hóa:
- Nhận biết: Kiểm tra kiến thức cơ bản.
- Thông hiểu: Kiểm tra khả năng giải thích, mô tả.
- Vận dụng: Yêu cầu học sinh áp dụng kiến thức để phân tích. Học sinh cần đánh giá, tổng hợp hoặc đưa ra kết luận.
c. Chú ý khi viết câu hỏi D2
- Phần dẫn không nên quá dài vì ảnh hưởng đến số trang của đề, càng ngắn gọn càng tốt.
- Phần dẫn nên hạn chế thông tin nhiễu (không cung cấp thông tin để trả lời các lệnh hỏi) vì câu hỏi không được sử dụng để đánh giá khả năng đọc hiểu của HS.
- Phần dẫn nên hạn chế thông tin ẩn (thông tin cần được suy ra được để trả lời các lệnh hỏi) nếu muốn giảm độ khó cho HS.
- Các lệnh hỏi nên có tác dụng đánh giá NL ở tất cả các cấp độ tư duy và được sắp xếp tăng dần (theo CĐTD) với phân bố/tỉ lệ hợp lý. Ví dụ: B, B, H, V.
- Các lệnh hỏi không nên quá dài và nên có độ dài tương đương. Kết thúc bằng dấu chấm.
- Các lệnh hỏi phải đảm bảo tính đơn trị. Ví dụ:
+ Lệnh hỏi đa trị: Lá cờ được vẽ bằng công cụ tạo hình chữ nhật còn dòng chữ được tạo bằng công cụ văn bản.
- Lệnh hỏi đơn trị: Lá cờ được vẽ bằng công cụ tạo hình chữ nhật.
d. Ví dụ về câu hỏi D2
- Ví dụ 1: Trong tiết thực hành Tin học, giáo viên yêu cầu học sinh A sử dụng bảng tính Excel để tính cột tổng điểm của 10 môn học. Học sinh A thực hiện tính tổng bằng cách sử dụng địa chỉ các 10 môn học cộng lại để ra kết quả. Tuy nhiên trong lần đầu thực hiện thì không ra kết quả và học sinh A kiểm tra lại thì thấy một ô dữ liệu là kiểu văn bản, học sinh đã định dạng lại thành kiểu số và thực hiện được tính tổng. 
Một số bạn đã có nhận xét về quá trình học sinh thực hiện như sau:
a) Trước khi tính tổng cần kiểm tra dữ liệu trong ô đã định dạng dưới dạng số rồi mới thực hiện lệnh tính tổng. (Đúng) (Biết)
b) Bạn phải sử dụng hàm SUM trong Excel dùng để tính tổng các giá trị số trong một cột không thể sử dụng cách tính tổng các địa chỉ ô.  (Sai) (Biết)
c) Bạn lấy địa chỉ các ô dữ liệu thực hiện phép tính cộng là hợp lý vì không cần phải nhớ tên hàm tính tổng. (Sai) (Hiểu)
d) Có thể thực hiện tính tổng bằng cách sử dụng hàm SUM  nếu cần tính tổng nhiều cột để tránh mất nhiều thời gian ghi địa chỉ ô dữ liệu hoặc thực hiện tính tổng bằng cách cộng địa chỉ các ô nếu số lượng ô tính tổng ít.  (Đúng) (Vận dụng)  
- Ví dụ 2:  Một trường THCS tại Lạng Sơn có các phòng thực hành tin học, thư viện và phòng học ở các khu trong trường đều có các máy tính. Trong các phòng thực hành, máy tính được kết nối thông qua cáp mạng. Tại từng lớp học, một số thiết bị Access Point được lắp đặt sao cho có thể phủ sóng Wi-Fi cho tất cả các phòng của tầng đó. Nhà trường ký hợp đồng với nhà cung cấp dịch vụ (ISP) để tất cả các máy tính đều có thể truy cập Internet. Lịch học, bảng điểm của học sinh đều được đưa lên mạng để phụ huynh có thể tìm hiểu. Tuy nhiên Nhà trường chưa hoàn thành việc số hóa các cuốn sách của thư viện. 
Một số bạn HS đưa ra các ý kiến sau: 
a) Mạng máy tính của trường thuộc loại mạng toàn cầu. (Sai) (Biết)
b) Các phòng máy thực hành truy cập Internet thông qua mạng Wi-Fi. (Sai) (Hiểu)
c) Các máy tính của trường trao đổi dữ liệu với nhau nhờ các thiết bị mạng, nhưng nếu muốn kết nối Internet thì phải nhờ tới ISP. (Đúng) (Vận dụng)  
d) Hiện nay học sinh có thể đọc sách của thư viện nhà trường qua mạng. (Sai) (Vận dụng)  

1.3.4. Cách thức xây dựng câu hỏi tự luận
a. Cấu trúc câu hỏi tự luận:
- Phần dẫn: Mô tả bối cảnh hoặc tình huống cụ thể, liên quan trực tiếp đến nội dung bài học.
- Phần yêu cầu: Rõ ràng, có thể phân thành các ý nhỏ để đánh giá từng phần năng lực của học sinh.
- Thang điểm: Phân chia điểm chi tiết cho từng phần yêu cầu.
b. Phân cấp mức độ tư duy:
- Nhận biết: Đánh giá khả năng trình bày, liệt kê các khái niệm cơ bản.
- Thông hiểu: Yêu cầu giải thích hoặc mô tả hiện tượng, khái niệm.
- Vận dụng: Học sinh áp dụng kiến thức để giải quyết vấn đề hoặc phân tích tình huống. Học sinh cần phân tích sâu, đánh giá, hoặc đề xuất giải pháp.
c. Tính thực tiễn: Câu hỏi gắn với ứng dụng thực tế, giúp học sinh thấy rõ ý nghĩa của kiến thức Tin học trong đời sống.
d. Một số lưu ý khi thiết kế câu hỏi tự luận
- Bám sát chương trình học: Nội dung câu hỏi cần đảm bảo kiểm tra kiến thức trọng tâm của từng lớp, phù hợp với khả năng nhận thức của học sinh.
- Phân hóa rõ ràng: Câu hỏi nên có các phần dễ để khuyến khích học sinh và các phần khó để phân loại năng lực.
- Kết hợp lý thuyết và thực tiễn:Gắn câu hỏi với các tình huống thực tế hoặc ứng dụng công nghệ trong đời sống.
- Thang điểm chi tiết: Phân chia điểm cụ thể cho từng phần câu hỏi để giáo viên dễ dàng chấm bài.
e. Ví dụ câu hỏi tự luận:
- Ví dụ: Một học sinh muốn sử dụng PowerPoint để tạo bài thuyết trình về chủ đề “Bảo vệ môi trường”
a. Nêu các bước để tạo một bài thuyết trình mới với PowerPoint. (0,5 điểm) 
b. Đề xuất cách trình bày bài thuyết trình để gây ấn tượng với người xem. (0,5 điểm) 
c. Giải thích tại sao nên sử dụng hình ảnh và biểu đồ trong bài thuyết trình. (0,5 điểm) 
- Ví dụ: Mạng xã hội đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hiện đại của chúng ta. Facebook, Zalo là một trong số mạng xã hội được sử dụng phổ biến hiện nay. Theo em: 
a. Mạng xã hội có những mặt tích cực nào? (0,5 điểm)
b. Học sinh có nên sử dụng mạng xã hội không? Vì sao? (0,5 điểm)

CHUYÊN ĐỀ 2: XÂY DỰNG MA TRẬN VÀ BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ BỘ MÔN (CẤU TRÚC MA TRẬN, YÊU CẦU TỈ LỆ CÁC LOẠI CÂU HỎI, CÁC CẤP ĐỘ TƯ DUY TRONG MA TRẬN, CÁCH XÂY DỰNG BẢN ĐẶC TẢ….) VÀ 02 VÍ DỤ VỀ MA TRẬN, ĐẶC TẢ KIỂM TRA GIỮA KỲ CÁC KHỐI LỚP.
2.1. Xây dựng ma trận và bản đặc tả đề kiểm tra định kì bộ môn (cấu trúc ma trận, yêu cầu tỉ lệ các loại câu hỏi, các cấp độ tư duy trong ma trận, cách xây dựng bản đặc tả….) 
	2.1.1. Bài kiểm tra và bài thi
Mức độ hoàn thành nhiệm vụ rèn luyện và học tập của học sinh có thể được đo lường bằng cách sử dụng nhiều phương pháp, hình thức, kĩ thuật và công cụ khác nhau, thường được gọi là bài kiểm tra. Bài kiểm tra là một tập hợp các nội dung được thiết kế để đo lường mức độ hoàn thành nhiệm vụ rèn luyện và học tập của một học sinh hoặc một nhóm học sinh. Trong các loại bài kiểm tra sử dụng để đánh giá học sinh thì bài kiểm tra viết là một hình thức thường được sử dụng nhiều trong các nhà trường.
Để xây dựng một đề kiểm tra chuẩn hóa, cần thực hiện theo các bước sau: Xác định mục đích kiểm tra; xây dựng bản đặc tả kĩ thuật của đề kiểm tra; xây dựng câu hỏi; tổ chức kiểm tra thử; tổ chức đánh giá câu hỏi; xây dựng đề kiểm tra; tổ chức đánh giá đề kiểm tra; xây dựng hướng dẫn sử dụng và minh chứng. Trong các bước trên, để làm tốt bản đặc tả kĩ thuật của đề kiểm tra, người biên soạn đề kiểm tra cần trả lời một số câu hỏi như sau:
· Nội dung đề kiểm tra là gì?
· Sẽ sử dụng dạng đề kiểm tra nào?
· Bài kiểm tra dành cho những học sinh nào?
· Thời gian kiểm tra là bao lâu?
· Tổ chức kiểm tra như thế nào?
· Câu hỏi và bài tập sẽ được chấm điểm như thế nào?
· Có bao nhiêu câu hỏi cần được xây dựng?
· Đặc điểm tâm trắc của các câu hỏi và đề kiểm tra là gì?.
2.1.2. Xây dựng ma trận đề kiểm tra
Ma trận đề kiểm tra là một bảng biểu thị cách thức để đo lường các mức độ hoàn thành nhiệm vụ rèn luyện và học tập của học sinh theo yêu cầu cần đạt của Chương trình giáo dục phổ thông. Theo cách này, kế hoạch kiểm tra cung cấp tổng quan về tất cả bài kiểm tra và phương pháp kiểm tra sẽ được sử dụng và ma trận đề kiểm tra hiển thị nội dung của từng đề riêng biệt.
Các ma trận đề kiểm tra dùng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ rèn luyện và học tập của học sinh theo yêu cầu cần đạt của Chương trình giáo dục phổ thông chỉ ra chủ đề của bài kiểm tra, mức độ thành thạo nào được mong đợi cho mỗi chủ đề và cách các chủ đề được phân phối như thế nào trong bài kiểm tra. Do đó, ma trận đề kiểm tra là một công cụ rất quan trọng trong quá trình xây dựng một đề kiểm tra. Nội dung học tập được thể hiện trong ma trận đề kiểm tra. Ma trận đề kiểm tra trình bày các nội dung và yêu cầu cần đạt của chương trình có trong bài kiểm tra và qua đó thể hiện được các hành vi khi làm bài của học sinh.
Một số chức năng cơ bản của ma trận đề kiểm tra là: (1) Giúp quản lí bài kiểm tra. (2) Được sử dụng dưới dạng: Một công cụ hoặc tài liệu hướng dẫn để xây dựng đề kiểm tra; một phương tiện để điều khiển (vì có mối quan hệ trực tiếp giữa các khía cạnh cần được đánh giá, bài kiểm tra và cách xếp hạng hoặc chấm điểm); một dụng cụ để kết hợp các phương pháp một cách phù hợp; một dụng cụ để kết nối các đề kiểm tra và đề kiểm tra lại; một sự minh chứng với bên ngoài. (3) Một phương tiện để nâng cao hiệu quả dạy học của giáo viên và việc học tập của học sinh.
Giá trị của ma trận đề kiểm tra: Ma trận đề kiểm tra mang tính chuẩn hóa. Nó là định hướng rõ ràng cho cả người ra đề và học sinh làm bài. Ma trận đề kiểm tra cung cấp thông tin về tỉ trọng của từng nội dung và là căn cứ để xây dựng các đề kiểm tra tương đương nhau, có thể dùng làm cơ sở để so sánh các đề kiểm tra với nhau. Ma trận đề kiểm tra là công cụ nâng cao về độ
giá trị của đề kiểm tra, đó là đề kiểm tra có đo được những gì định đo hay không.
Cách thiết lập ma trận đề kiểm tra phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Thực tế, không có một mô hình lí tưởng duy nhất nào cho ma trận đề kiểm tra. Tuy nhiên, một ma trận đề kiểm tra thường bao gồm hai chiều, trong đó quan trọng nhất là nội dung chủ đề và cấp độ nhận thức. Để xây dựng được ma trận đề kiểm tra có chất lượng tốt, người xây dựng ma trận đề kiểm tra cần trả lời các câu hỏi sau:
+ Các tiêu chí khác nhau trong bài kiểm tra được phân bổ trọng số như thế nào?
+ Làm thế nào để có thể bao hàm đủ các mục tiêu và chủ đề?
+ Làm thế nào để có thể bao hàm đủ các cấp độ nhận thức từ bậc thấp đến bậc cao?
+ Làm thế nào để có thể bao hàm đủ các tình huống ứng dụng dự kiến?
+ Làm thế nào để có thể bảo đảm rằng bài làm thực sự là của học sinh?

Định dạng khung ma trận đề kiểm tra có thể được xây dựng theo nhiều cách khác khau. Tuy nhiên, để thuận lợi cho việc quản lí trong các nhà trường, nên thống nhất định dạng chung như sau:
	Đối với môn Tin học có thể sử dụng 2 loại câu hỏi trắc nghiệm khách quan: nhiều lựa chọn; đúng -sai.
Dạng 1:
	
TT
	
Chủ đề
	Nội dung/đơn vị kiến
thức
	Mức độ đánh giá
	Tổng
(Câu-Lệnh hỏi)
	Tỉ lệ
%
điểm

	
	
	
	TNKQ nhiều lựa chọn
	TNKQ đúng – sai (Lệnh hỏi)
	Tự luận (Lệnh hỏi)
	
	

	
	
	
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	

	1
	Chủ đề 1
	Nội dung 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nội dung 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Chủ đề 2
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	Chủ đề n
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số câu-lệnh hỏi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số điểm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tỉ lệ %
	40  70
	0  20
	30  40
	40
	30
	30
	100



Dạng 2:
	`Chủ đề
	Nội dung/ Đơn vị kiến thức
	Số câu hỏi/lệnh hỏi theo dạng thức và cấp độ tư duy
	Điểm

	
	
	Trắc nghiệm 4 lựa chọn
	Trắc nghiệm đúng sai
(Lệnh hỏi)
	Tự luận (Lệnh hỏi)
	Tổng
	

	
	
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	TN 4 lựa chọn
	TN đúng sai
	Tự luận
	Tổng

	Chủ đề 1: 
	Nội dung 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Nội dung 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Chủ đề 2: 
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	……….
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số câu/lệnh hỏi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số câu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số điểm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tỉ lệ %
	40  70
	0  20
	30  40
	40
	30
	30
	
	
	
	100


[bookmark: _GoBack]
2.1.3. Bảng đặc tả đề kiểm tra
Bản đặc tả đề kiểm tra là một bảng hai chiều, trong đó, một chiều là thông tin về các chủ đề kiến thức và một chiều là thông tin về các cấp độ (nhận thức, năng lực) mà người học sẽ được đánh giá thông qua đề kiểm tra, được biên soạn theo bản đặc tả này. Với mỗi chủ đề kiến thức, tại một cấp độ (nhận thức, năng lực), căn cứ mục tiêu dạy học, người kiểm tra, đánh giá đưa ra một tỉ trọng cho phù hợp.
Bản đặc tả đề kiểm tra cung cấp thông tin cơ sở giúp xây dựng ma trận đề kiểm tra, đánh giá đúng những mục tiêu dạy học đã định, do đó, giúp nâng cao độ giá trị của hoạt động đánh giá. Nó cũng giúp đảm bảo sự thống nhất giữa các đề kiểm tra dùng cho cùng một mục đích đánh giá. Bên cạnh lợi ích đối với hoạt động kiểm tra, đánh giá, bản đặc tả đề kiểm tra còn có tác dụng giúp cho hoạt động học tập trở nên rõ ràng, có mục đích, có tổ chức và có thể kiểm soát được. Người học có thể sử dụng bản đặc tả để chủ động đánh giá việc học tập của mình. Người dạy có thể áp dụng bản đặc tả để triển khai hướng dẫn các nhiệm vụ, kiểm tra và đánh giá. Bên cạnh đó, nó cũng giúp các nhà quản lí giáo dục kiểm soát chất lượng giáo dục qua thực tiễn dạy học của đơn vị mình.
Cấu trúc bản đặc tả đề kiểm tra theo 3 mức: nhận biết; thông hiểu; vận dụng. Việc xây dựng bản đặc tả phù hợp với các mức độ yêu cầu cần đạt được giới thiệu trong chương trình môn học và bản đặc tả đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025.
Bản đặc tả đề kiểm tra dùng cho việc lập ma trận đề và biên soạn đề kiểm tra định kì như sau:
Dạng 1:

	TT
	Chương/ chủ đề
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	

Yêu cầu cần đạt
(Đã được tách ra theo các mức độ)
	Số lượng câu hỏi ở các mức độ

	
	
	
	
	Trắc nghiệm
	Tự luận (Lệnh hỏi)

	
	
	
	
	Nhiều lựa chọn
	Đúng- Sai (Lệnh hỏi)
	

	
	
	
	
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD

	1
	Chủ đề 1
	Nội dung 1
	- Nhận biết:
…..
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	- Thông hiểu:
…..
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	- Vận dụng:
…..
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nội dung 2
	- Nhận biết:
…..
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	- Thông hiểu:
…..
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	- Vận dụng:
…..
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	…..
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chủ đề …
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số câu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số điểm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tỉ lệ %
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Dạng 2:
	TT
	Chương / chủ đề
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Yêu cầu cần đạt
(Đã được tách ra theo các mức độ)
	Số lượng câu hỏi ở các mức độ

	
	
	
	
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng

	1
	Chủ đề 1
	Nội dung 1
	- Nhận biết:
…..
	
	
	

	
	
	
	- Thông hiểu:
…..
	
	
	

	
	
	
	- Vận dụng:
…..
	
	
	

	
	
	Nội dung 2
	- Nhận biết:
…..
	
	
	

	
	
	
	- Thông hiểu:
…..
	
	
	

	
	
	
	- Vận dụng:
…..
	
	
	

	
	
	…..
	
	
	
	

	
	Chủ đề …
	
	
	
	
	

	Tổng số câu
	
	
	
	

	Tổng số điểm
	
	
	
	

	Tỉ lệ %
	
	
	
	


2.2. Ví dụ minh họa xây dựng ma trận và bản đặc tả đề kiểm tra định kì
2.2.1 Đề KTGK I Lớp 7
a. Ma trận 
	Mạch nội dung
	Nội dung/ Đơn vị kiến thức
	Số câu hỏi/lệnh hỏi theo dạng thức và cấp độ tư duy
	Điểm

	
	
	Trắc nghiệm 4 lựa chọn
	Trắc nghiệm đúng sai (nếu có)
	Tự luận (tính theo số lệnh hỏi, một câu tự luận có thể có nhiều lệnh)
	Tổng
	

	
	
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	TN 4 lựa chọn
	TN đúng sai
	Tự luận
	Tổng

	Chủ đề 1: Máy tính và cộng đồng 
	Bài 1. Thiết bị vào - ra
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	0
	0
	1
	 
	 
	1

	
	Bài 2. Phần mềm máy tính
	 
	 
	 
	2
	2
	 
	 
	1
	 
	2
	3
	0
	 
	1
	1
	2

	
	Bài 3. Quản lí dữ liệu trong máy tính
	2
	 
	 
	2
	2
	 
	 
	 
	1
	4
	2
	1
	1
	1
	1
	3

	Chủ đề 2: Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin
	Bài 4. Mạng xã hội và một số kênh trao đổi thông tin trên Internet
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	0
	0
	1
	 
	 
	1
	1

	Chủ đề 3: Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số
	Bài 5. Ứng xử trên mạng 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	0
	1
	1
	0,5
	 
	1
	1.5

	Chủ đề 4: Ứng dụng Tin học
	Bài 6. Làm quen với phần mềm bảng tính
	2
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	1
	0
	1.5
	 
	 
	1.5

	Tổng số câu
	6
	2
	0
	4
	4
	0
	0
	1
	3
	10
	7
	3
	 
	 
	 
	 

	Tổng số điểm
	4
	2
	4
	4
	3
	3
	4
	2
	4
	10

	Tỉ lệ %
	40%
	20%
	40%
	40%
	30%
	30%
	40%
	20%
	40%
	 


b. Bảng đặc tả
	STT
	Chương/ Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng

	1
	Chủ đề 1. Máy tính và cộng đồng
	Bài 1. Thiết bị vào - ra
	Nhận biết: Trình bày được sơ lược lịch sử phát triển máy tính
 
Thông hiểu: Nêu được ví dụ cho thấy sự phát triển máy tính đã đem đến những thay đổi lớn lao cho xã hội loài người
	2TN
1.0đ
	

	

	
	
	Bài 2. Phần mềm máy tính
	Nhận biết: - Nhận thức được vai trò của phần mềm trong hoạt động của máy tính.
Thông hiểu: - Phân chia phần mềm thành hai loại: hệ điều hành và phần mềm ứng dụng.
	2TNĐS
0,5đ
	2TNĐS
0,5đ 
1TL
1.0đ
	

	
	
	Bài 3. Quản lí dữ liệu trong máy tính
	[bookmark: _Hlk103954092]Nhận biết: - Biết được tệp chương trình cũng là dữ liệu, có thể được lưu trữ trong máy tính.
Thông hiểu: - Nêu được ví dụ về biện pháp an toàn dữ liệu như sao lưu dữ liệu, phòng chống xâm nhập trái phép và phòng chống virus,…
	2TN
1.0đ
2TNĐS
0,5đ
	2TNĐS
0,5đ
	1TL
1.0đ

	2
	Chủ đề 2. Tổ chức, lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin
	Bài 4. Mạng xã hội và một số kênh trao đổi thông tin trên Internet
	Nhận biết:  Nêu được các đặc điểm của thông tin số: đa dạng, được thu thập ngày càng nhanh và nhiều, được lưu trữ với dung lượng khổng lồ bởi nhiều tổ chức và cá nhân, có tính bản quyền, có độ tin cậy rất khác nhau, có các công cụ tìm kiếm, chuyển đổi, truyền và xử lí hiệu quả. 
Thông hiểu: 
- Trình bày được tầm quan trọng của việc biết khai thác các nguồn thông tin đáng tin cậy, nêu được ví dụ minh hoạ.
– Nêu được ví dụ minh hoạ sử dụng công cụ tìm kiếm, xử lí và trao đổi thông tin trong môi trường số.
Vận dụng: Sử dụng các đặc điểm của thông tin số để chuyển dữ liệu từ dạng vật lí sang dữ liệu dạng số
	
	
	
1TL
1.0đ





	3
	Chủ đề 3. Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số
	Bài 5. Ứng xử trên mạng 
	Nhận biết:  Nêu được một số biểu hiện vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức, thiếu văn hóa khi sử dụng công nghệ kĩ thuật số
Thông hiểu: Nhận biết và giải thích được một số biểu hiện vi phạm đạo đức và pháp luật, biểu hiện thiếu văn hoá khi sử dụng công nghệ kĩ thuật số. Ví dụ: thu âm, quay phim, chụp ảnh khi không được phép, dùng các sản phẩm văn hoá vi phạm bản quyền, ... 
Vận dụng: Lấy được ví dụ cụ thể cho thấy sự phát triển máy tính đã đem đến những thay đổi lớn lao cho xã hội loài người.
	
	1TN
0,5đ
	1TL
1.0đ

	4
	Chủ đề 4: Ứng dụng Tin học
	Bài 6. Làm quen với phần mềm bảng tính
	Nhận biết: - Nhận biết được một số khái niệm và chức năng cơ bản của phần mềm máy tính
Thông hiểu: - Thực hiện được việc nhập và điều chỉnh dữ liệu trên bảng tính (mức đơn giản)
Vận dụng - Thực hiện được một số thao tác đơn giản: thay đổi phông chữ, màu nền, căn chỉnh dữ liệu trong ô tính, thay đổi độ rộng cột.
	2TN
1.0đ
	1TN
0,5đ
	

	Tổng số câu
Tổng số điểm
	
	10
4.0đ
	7
3.0đ
	3
3.0đ

	Tỉ lệ %
	
	40%
	30%
	30%




c. Đề minh họa
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (6,0 điểm)
I.1. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 8. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1: Một bộ tai nghe có gắn micro sử dụng cho máy tính là loại thiết bị gì sau đây?
	A. Thiết bị vào.
	B. Thiết bị ra.

	C. Thiết bị vừa vào, vừa ra.
	D. Không thiết bị vào – ra.


Câu 2: Thiết bị nào sau đây dùng để nhập dữ liệu của máy tính.
	A. Bàn phím, chuột.
	B. Bàn phím, máy in, màn hình.

	C. Loa, màn hình.
	D. Máy in, chuột.


Câu 3. Để việc tìm kiếm dữ liệu trong máy tính được dễ dàng và nhanh chóng, em nên đặt tên thư mục và tệp theo cách nào sau đây?
A. Đặt tên sao cho dễ nhớ và để biết trong đó chứa gì.
B. Đặt tên giống như trong ví dụ của sách giáo khoa.
C.  Đặt tên theo ý thích như tên người thân hay thú cưng.
D. Đặt tên tùy ý không cần theo quy tắc gì.
Câu 4. Để di chuyển một tệp hay một thư mục trong hệ điều hành Windows em có thể được thực hiện bằng lệnh nào sau đây?
A. Copy và Paste.				B. Cut và Paste.	
C. Delete và Paste.	      			D. Properties và Paste.
Câu 5: Không nên sử dụng mạng xã hội cho mục đích nào sau đây?
A. Bình luận xấu về người khác. 	B. Học hỏi kiến thức.
C. Giao lưu với bạn bè.			D. Chia sẻ các hình ảnh phù hợp với mình.
Câu 6. Vị trí giao của một cột và một hàng được gọi là gì trong các lựa chọn sau đây?
A. Bảng tính.		B. Trang tính.		C. Ô.		D. Vùng.
Câu 7. Cách viết nào sau đây là cách viết địa chị của một vùng trong bảng tính.
A. B3.C6		B. B3,C6		C. B3;C5		D. B3:C5
Câu 8. Tên của các hàng được đặt theo kí hiệu nào sau đây?
A. Các chữ cái a,b,c,...		B. Các chữ số 1,2,3,4...
C. Các chữ cái A, B, C, ...	D. Không có tên.
I.2. Học sinh trả lời 2 câu hỏi. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1. Trong buổi thảo luận của một nhóm học sinh về sự phụ thuộc của hệ điều hành và phần mềm ứng dụng, một số ý kiến cho rằng:
	a) Hệ điều hành phụ thuộc vào phần mềm ứng dụng.
	

	b) Hệ điều hành phụ thuộc và phần mềm ứng dụng phụ thuộc nhau theo cả hai chiều.
	

	c) Phần mềm ứng dụng phụ thuộc vào hệ điều hành.
	

	d) Hệ điều hành và phần mềm ứng dụng độc lập, không phụ thuộc gì nhau.
	


Câu 2. Khi máy tính có nhiều dữ liệu quan trọng, để bảo vệ dữ liệu của máy tính, một số bạn đã đưa ra ý kiến sau đây:
	a) Lưu trữ bằng công nghệ đám mây rất đáng tin cậy, không bị đánh cắp dữ liệu.
	

	b) Lưu trữ bằng thẻ nhớ nhỏ gọn, tiện lợi nhưng dễ bị thất lạc, dễ lây lan virus.
	

	c) Đặt tài khoản và mật khẩu người dùng sẽ giúp bảo vệ dữ liệu khỏi sự truy cập trái phép.
	

	d) Lưu trữ bằng đĩa cứng ngoài vừa nhỏ gọn, vừa có dung lượng lớn.
	



PHẦN II. TỰ LUẬN (4,0 điểm)
Câu 1(1,0 điểm). Em hiểu thế nào là hệ điều hành?
Câu 2(1,0 điểm). Hãy nêu các bước đổi tên thư mục “Mùa xuân” thành “Mùa hè”.
Câu 3(1,0 điểm). Em hãy nêu một số mặt tích cực khi sử dụng mạng xã hội? Theo em học sinh phổ thông có nên sử dụng mạng xã hội không? Vì sao?
Câu 4(1,0 điểm). Nêu các tác hại của bệnh nghiện Internet.

D. Hướng dẫn chấm
1. Hướng dẫn chấm chung
Học sinh có thể trình bày theo nhiều cách khác nhau nhưng đảm bảo nội dung cơ bản theo đáp án thì vẫn cho điểm tối đa.
Điểm toàn bài được lấy đến số thập phân thứ nhất sau khi đã làm tròn số. (Ví dụ: 6,25 làm tròn thành 6,3; 6,75 làm tròn thành 6,8).
2. Hướng dẫn chấm cụ thể 
Phần I. Trắc nghiệm (6,0 điểm) 
I.1. Từ câu 1 đến câu 8. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án đúng được 0,5 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	C
	A
	A
	B
	A
	C
	D
	B


I.2. Trả lời 2 câu hỏi. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai. Mỗi ý trả lời đúng được 0,25 điểm
Câu 1. Trong buổi thảo luận của một nhóm học sinh về sự phụ thuộc của hệ điều hành và phần mềm ứng dụng, một số ý kiến cho rằng:
	a) Hệ điều hành phụ thuộc vào phần mềm ứng dụng.
	Sai

	b) Hệ điều hành phụ thuộc và phần mềm ứng dụng phụ thuộc nhau theo cả hai chiều.
	Sai

	c) Phần mềm ứng dụng phụ thuộc vào hệ điều hành.
	Đúng

	d) Hệ điều hành và phần mềm ứng dụng độc lập, không phụ thuộc gì nhau.
	Sai


Câu 2. Khi máy tính có nhiều dữ liệu quan trọng, để bảo vệ dữ liệu của máy tính, một số bạn đã đưa ra ý kiến sau đây:
	a) Lưu trữ bằng công nghệ đám mây rất đáng tin cậy, không bị đánh cắp dữ liệu.
	Sai

	b) Lưu trữ bằng thẻ nhớ nhỏ gọn, tiện lợi nhưng dễ bị thất lạc, dễ lây lan virus.
	Đúng

	c) Đặt tài khoản và mật khẩu người dùng sẽ giúp bảo vệ dữ liệu khỏi sự truy cập trái phép.
	Đúng

	d) Lưu trữ bằng đĩa cứng ngoài kích thước nhỏ gọn, có dung lượng lớn, không bị hỏng dữ liệu.
	Sai


	Phần II. Tự luận (4,0 điểm)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1
(1,0 điểm)

	- Hệ điều hành là phần mềm hệ thống quản lí và điều khiển hoạt động chung của máy tính, quản lí dữ liệu, cung cấp cho con người môi trường tương tác với máy tính và chạy các phần mềm ứng dụng.
	0,25
0,25
0,25
0,25

	Câu 2
(1,0 điểm)
	- Nháy nút chuột phải vào thư mục “Mùa xuân”
- Chọn Rename
- Gõ lại tên thành “Mùa hè”
- Nhấn phím Enter 
	0,25
0,25
0,25
0,25

	Câu 3
(1,0 điểm)
	- Mặt tích cực của mạng XH: kết nối bạn bè, tiếp nhận thông tin và học hỏi kiến thức, kĩ năng, bày tỏ quan điểm cá nhân.
- Học sinh phổ thông vẫn nên sử dụng mạng xã hội, tuy nhiên cần trang bị cho mình các kiến thức cần thiết khi tham gia. Cần có sự hỗ trợ và cho phép của cha mẹ, thầy cô khi sử dụng mạng xã hội. Vì các em vẫn là trẻ vị thành niên, thể chất và tinh thần chưa phát triển toàn diện do đó rất dễ bị ảnh hưởng tiêu cực.
	0,25
0,25


0,25
0,25

	Câu 4
(1,0 điểm)
	Gây ảnh hưởng xấu tới sức khỏe thể chất, tinh thần, kết quả học tập và khả năng giao tiếp với mọi người xung quanh.
	0,25
0,25
0,25
0,25




2.2.1 Đề KTGK I Lớp 8
a. Ma trận 

	Mạch nội dung
	Nội dung/ Đơn vị kiến thức
	Số câu hỏi/lệnh hỏi theo dạng thức và cấp độ tư duy
	Điểm

	
	
	Trắc nghiệm 4 lựa chọn
	Trắc nghiệm đúng sai (nếu có)
	Tự luận (tính theo số lệnh hỏi, một câu tự luận có thể có nhiều lệnh)
	Tổng
	

	
	
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	TN 4 lựa chọn
	TN đúng sai
	Tự luận
	Tổng

	Chủ đề 1: Máy tính và cộng đồng 
	Bài 1. Lược sử công cụ tính toán
	2
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	2
	2
	0
	1.5
	 
	1
	2.5

	Chủ đề 2: Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin
	Bài 2. Thông tin trong môi trường số
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	1
	0
	1
	0,5
	 
	1
	1.5

	
	Bài 3. Thực hành: Khai thác thông tin số
	2
	 
	 
	2
	2
	 
	 
	 
	1
	4
	2
	1
	1
	1
	1
	3

	Chủ đề 3: Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số
	Bài 4. Đạo đức và văn hoá trong sử dụng công nghệ kĩ thuật số 
	 
	1
	 
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	2
	3
	0
	0,5
	1
	 
	1.5

	Chủ đề 4: Ứng dụng Tin học
	Bài 5. Sử dụng bảng tính giải quyết bài toán thực tế 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	1
	0
	1
	0,5
	 
	1
	1.5

	Tổng số câu
	6
	2
	0
	4
	4
	0
	0
	1
	3
	10
	7
	3
	 
	 
	 
	 

	Tổng số điểm
	4
	2
	4
	4
	3
	3
	4
	2
	4
	10

	Tỉ lệ %
	40%
	20%
	40%
	40%
	30%
	30%
	40%
	20%
	40%
	 



b. Bảng đặc tả.
	STT
	Chương/ Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Yêu cầu cần đạt
	Số lượng câu hỏi ở các mức độ

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng

	1
	Chủ đề 1. Máy tính và cộng đồng 
	Bài 1. Lược sử công cụ tính toán
	Nhận biết: Trình bày được sơ lược lịch sử phát triển máy tính
 
Thông hiểu: Nêu được ví dụ cho thấy sự phát triển máy tính đã đem đến những thay đổi lớn lao cho xã hội loài người
	2TN
1 điểm
	1TN
0,5điểm
1TL
1 điểm
	

	2
	Chủ đề 2. Tổ chức, lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin
	Bài 2. Tổ chức thông tin trong môi trường số

	Nhận biết:  Nêu được các đặc điểm của thông tin số: đa dạng, được thu thập ngày càng nhanh và nhiều, được lưu trữ với dung lượng khổng lồ bởi nhiều tổ chức và cá nhân, có tính bản quyền, có độ tin cậy rất khác nhau, có các công cụ tìm kiếm, chuyển đổi, truyền và xử lí hiệu quả. 
Thông hiểu: 
- Trình bày được tầm quan trọng của việc biết khai thác các nguồn thông tin đáng tin cậy, nêu được ví dụ minh hoạ.
– Nêu được ví dụ minh hoạ sử dụng công cụ tìm kiếm, xử lí và trao đổi thông tin trong môi trường số.
Vận dụng: Sử dụng các đặc điểm của thông tin số để chuyển dữ liệu từ dạng vật lí sang dữ liệu dạng số
	1TN
0,5điểm
	
	1TL
1 điểm

	
	
	Bài 3. Thực hành: Khai thác thông tin số
	Nhận biết: Sử dụng được công cụ tìm kiếm, xử lí và trao đổi thông tin trong môi trường số.
Thông hiểu: Đánh giá được lợi ích của thông tin tìm được trong giải quyết vấn đề, nêu được ví dụ minh họa.
Vận dụng: Tìm kiếm được thông tin đê thực hiện được nhiệm vụ cụ thể. 
	2TN
1 điểm
2TNĐS
0,5điểm
	2TNĐS
0,5điểm
	1TL
1 điểm

	3
	Chủ đề 3. Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số
	Bài 4. Đạo đức và văn hóa trong sử dụng công nghệ kĩ thuật số
	Nhận biết:  Nêu được một số biểu hiện vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức, thiếu văn hóa khi sử dụng công nghệ kĩ thuật số
Thông hiểu: Nhận biết và giải thích được một số biểu hiện vi phạm đạo đức và pháp luật, biểu hiện thiếu văn hoá khi sử dụng công nghệ kĩ thuật số. Ví dụ: thu âm, quay phim, chụp ảnh khi không được phép, dùng các sản phẩm văn hoá vi phạm bản quyền, ... 
Vận dụng cao: Lấy được ví dụ cụ thể cho thấy sự phát triển máy tính đã đem đến những thay đổi lớn lao cho xã hội loài người.
	2TNĐS
0,5điểm
	1TN
0,5điểm
2TNĐS
0,5điểm
	

	4
	Chủ đề 4. Ứng dụng tin học
	Bài 5. Sử dụng bảng tính giải quyết bài toán thực tế.
	Nhận biết
Nhận biết được kết quả khi sao chép một công thức, cách nhập địa chỉ tuyệt đối.
Thông hiểu
Hiểu được thế nào là địa chỉ tương đối.
	1TN
0,5điểm
	
	1TL
1 điểm

	Tổng số câu
	
	10
	7
	3

	Tổng số điểm
	
	4
	3
	3

	Tỉ lệ %
	
	40%
	30%
	30%






C. Đề minh họa
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (6.0 điểm).
I.1. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 8. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1. Cho đến hiện nay, máy tính điện tử đã trải qua bao nhiêu thế hệ?
	A. 4	B. 5	C. 6	D. 3
Câu 2. Máy tính được Babbage thiết kể để làm gì?
A. Thực hiện phép cộng.				
B. Thực hiện phép cộng trừ.
C. Thực hiện bốn phép tính số học.		
D. Có thể tính toán ngoài bốn phép tính số học.
Câu 3. Bộ vi xử lý là linh kiện máy tính dựa trên công nghệ nào?
A. Đèn điện tử chân không.				
B. Linh kiện bán dẫn đơn giản.
C. Mạch tích hợp hàng chục, hàng trăm linh kiện bán dẫn.
D. Mạch tích hợp cỡ lớn, gồm hàng chục nghìn đến hàng triệu linh kiện bán dẫn.
Câu 4. Loại thông tin nào sau đây em không nên lựa chọn?
A. Thông tin có thời gian gần với thời gian em tìm kiếm thông tin.
B. Thông tin đã được kiểm chứng.
C. Nguồn thông tin không rõ ràng.
D. Thông tin phù hợp với nội dung trình bày.
Câu 5. Thông tin số có thể được truy cập từ xa thông qua hình thức nào sau đây?
	A. Sử dụng thẻ nhớ.			B. Sử dụng đĩa cứng.
	C. Kết nối điện tử.			D. Kết nối Internet.
Câu 6. Việc nào sau đây là thích hợp khi em cần sử dụng một hình ảnh trên Internet để làm bài tập?
A. Sử dụng và không cần làm gì.			B. Sử dụng và ghi rõ nguồn.
C. Xin phép chủ sở hữu rồi mới sử dụng.		D. Mua bản quyền để sử dụng.
Câu 7. Hành động nào sau đây không vi phạm đạo đức, pháp luật và văn hóá?
A. Bạn Hoài đăng một mẩu thơ của nhà thơ nổi tiếng và ghi tác giả là mình.
B. Bình luận với các từ ngữ phản cảm trên Facebook.
C. Tải về một hình ảnh từ Internet để minh hoạ cho bài tập môn Khoa học tự nhiên và ghi rõ nguồn ảnh.
D. Chép một bài văn trên Internet vào bài tập làm văn.
Câu 8. Biết công thức tại ô D4 là =B4*C4. Sao chép công thức đến ô D5. Khi đó
ô D5 có công thức là:
А. =B5*C5.		B. =B4*C4.		C. =B3*C3.		D. =В5*C4. 
I.2. Học sinh trả lời 2 câu hỏi. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1. Để tìm hiểu về cách sử dụng một chiếc máy ảnh mới, bạn Mai cho rằng chọn một trong các cách sau đây để tham khảo:
	a) Tìm thấy nút bấm là chụp được ảnh đẹp.
	

	b) Đọc kĩ hướng dẫn của nhà sản xuất.
	

	c) Nhờ sự hướng dẫn của anh chị lớn hơn.
	

	d) Tìm hiểu cách sử dụng trên các diễn đàn chuyên về loại máy ảnh đó.
	


Câu 2. Trong buổi thảo luận về giáo dục đạo đức, pháp luật trong mỗi trường số, có một số ý kiến cho rằng việc làm sau đây không vi phạm đạo đức, pháp luật và văn hóa khi sử dụng công nghệ số:
	a) Tạo một trang cá nhân để chia sẻ những kinh nghiệm học tập của mình.
	

	b) Chia sẻ thông tin mua bán động vật hoang dã quý hiếm.
	

	c) Viết một bài cảm thụ văn học để tri ân thầy cô giáo nhân ngày 20/11 rồi chia sẻ cho bạn bè cùng đọc.
	

	d)	Chia sẻ địa chỉ một website có chứa các bộ phim không có bản quyền sử dụng.
	


PHẦN II. TỰ LUẬN (4.0 điểm).
Câu 1(1.0 điểm). Công nghệ máy tính phát triển đã làm thay đổi cuộc sống của con người trong nhiều lĩnh vực. Em hãy kể tên 4 lĩnh vực có sự thay đổi mà em biết?
Câu 2(1.0 điểm). Em hãy kể một số cách để chuyển một trang sách in (dữ liệu dạng vật lí) thành văn bản trong máy tính (dữ liệu dạng số).
Câu 3(1.0 điểm). Khi tìm hiểu thông tin về các cầu thủ bóng đá nổi tiếng để trình chiếu trong buổi ngoại khóa “Hãy là ngôi sao sáng nhất”. Em có đánh giá như thế nào với nguồn thông tin tìm được.
Câu 4(1.0 điểm). Quan sát bảng tính Excel sau đây.
[image: ]
Hãy nêu cách tính Doanh thu của mỗi phần mềm ứng dụng?

D. Hướng dẫn chấm
1. Hướng dẫn chấm chung
Học sinh có thể trình bày theo nhiều cách khác nhau nhưng đảm bảo nội dung cơ bản theo đáp án thì vẫn cho điểm tối đa.
Điểm toàn bài được lấy đến số thập phân thứ nhất sau khi đã làm tròn số. (Ví dụ: 6,25 làm tròn thành 6,3; 6,75 làm tròn thành 6,8).
2. Hướng dẫn chấm cụ thể 
Phần I. Trắc nghiệm (6,0 điểm) 
I.1. Từ câu 1 đến câu 8. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án đúng được 0,5 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	B
	D
	D
	C
	D
	B
	C
	A


I.2. Trả lời 2 câu hỏi. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai. Mỗi ý trả lời đúng được 0,25 điểm
Câu 1. Để tìm hiểu về cách sử dụng một chiếc máy ảnh mới, bạn Mai cho rằng chọn một trong các cách sau đây để tham khảo:
	a) Tìm thấy nút bấm là chụp được ảnh đẹp.
	Sai

	b) Đọc kĩ hướng dẫn của nhà sản xuất.
	Đúng

	c) Nhờ sự hướng dẫn của anh chị lớn hơn.
	Sai

	d) Tìm hiểu cách sử dụng trên các diễn đàn chuyên về loại máy ảnh đó.
	Đúng


Câu 2. Trong buổi thảo luận về giáo dục đạo đức, pháp luật trong mỗi trường số, có một số ý kiến cho rằng việc làm sau đây không vi phạm đạo đức, pháp luật và văn hóa khi sử dụng công nghệ số:
	a) Tạo một trang cá nhân để chia sẻ những kinh nghiệm học tập của mình.
	Đúng

	b) Chia sẻ thông tin mua bán động vật hoang dã quý hiếm.
	Sai

	c) Viết một bài cảm thụ văn học để tri ân thầy cô giáo nhân ngày 20/11 rồi chia sẻ cho bạn bè cùng đọc.
	Đúng

	d)	Chia sẻ địa chỉ một website có chứa các bộ phim không có bản quyền sử dụng.
	Sai



Phần II. Tự luận (4,0 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
(1,0 điểm)
	Nêu được 4 lĩnh vực như: (có thể lĩnh vực khác)
- Lĩnh vực Y tế. 
- Lĩnh vực Giáo dục.
- Lĩnh vực Kinh tế.
- Lĩnh vực Quốc phòng.
	
0,25
0,25
0,25
0,25

	2
(1,0 điểm)
	- Gõ lại văn bản đó bằng một phần mềm xử lí văn bản.
- Quét văn bản đó bằng máy quét có ứng dụng nhận dạng kí tự quang học.
- Chụp ảnh văn bản, sử dụng phần mềm trực tuyến, chuyển ảnh thành văn bản.
- Chụp ảnh văn bản, gửi ảnh lên google drive và mở tệp ảnh bằng google doc.
	0,25
0,25

0,25

0,25


	3
(1,0 điểm)
	- Thông tin có phù hợp với nội dung cần tìm không?
- Thông tin có đáng tin cậy không?
- Xử lý thông tin đó như nào để được ngắn gọn và rõ ràng nhất?
	0,25
0,5
0,25

	4
(1,0 điểm)
	- Tại ô D4 gõ công thức: =B4*C4 rồi gõ enter
- Copy công thức ở ô D4 vào khối ô D5 đến D9.
	0,5
0,5
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